
Stt Mã SV Họ lót Tên Mã lớp

1 2121120482 Nguyễn Thị Kiều Anh CCQ2112N

2 2121120477 Nguyễn Thị Lan Anh CCQ2112N

3 2121120485 Võ Thị Hồng Anh CCQ2112N

4 2121120442 Nguyễn Thị Minh Ánh CCQ2112M

5 2121120427 Lê Bảo Châu CCQ2112M

6 2121120432 Hồ Sỹ Chung CCQ2112M

7 2121120455 Nguyễn Ngọc Diễm CCQ2112M

8 2121120484 Hoàng Anh Dũng CCQ2112N

9 2121120154 Nguyễn Đỗ Thiện Dũng CCQ2112E

10 2121120289 Trần Thị Ngọc Giàu CCQ2112I

11 2121120441 Lê Thị Kim Hân CCQ2112M

12 2121120357 Huỳnh Anh Hào CCQ2112K

13 2121120487 Lê Thanh Hiệp CCQ2112N

14 2121120467 Nguyễn Thành Hợp CCQ2112N

15 2121120479 Châu Gia Huệ CCQ2112N

16 2121120459 Thành Việt Hưng CCQ2112N

17 2121120443 Lê Thị Thanh Huyền CCQ2112M

18 2121120451 Đặng Lê Nguyên Khang CCQ2112M

19 2121120271 Nguyễn Ngọc Khôi CCQ2112H

20 2121120466 Ngô Thị Vân Kiều CCQ2112N

21 2121120439 Lê Thị Tiểu Lam CCQ2112M

22 2121120423 Cao Thị Thùy Linh CCQ2112M

23 2121120426 Nguyễn Trí Lực CCQ2112M

24 2121120447 Vòng Lê Minh CCQ2112M

25 2121120431 Trần Lê My My CCQ2112M

26 2121120463 Phạm Thành Nam CCQ2112N

27 2121120220 Trương Thị Thu Ngà CCQ2112G

28 2121120486 Nguyễn Đặng Kim Ngân CCQ2112N

29 2121120440 Võ Thị Hồng Ngọc CCQ2112M

30 2121120483 Phan Như Ngọc CCQ2112N

31 2121120449 Phạm Đình Nguyên CCQ2112M

32 2121120191 Huỳnh Thị Nhàn CCQ2112F

33 2121120480 Trần Quang Nhật CCQ2112N

34 2121120490 Nguyễn Thị Hồng Nhung CCQ2112N

35 2121120488 Lê Thị Trúc Phương CCQ2112N

36 2121120464 Nguyễn Thanh Hà Phương CCQ2112N

37 2121120457 Bùi Thanh Phương CCQ2112N

38 2121120444 Phạm Huỳnh Mỹ Quyền CCQ2112M

39 2121120215 Châu Kim Quế Quỳnh CCQ2112G

40 2121120489 Trương Thị Mỹ Tâm CCQ2112N
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41 2121120433 Nguyễn Thị Tâm CCQ2112M

42 2121120225 Nguyễn Thị Thắm CCQ2112G

43 2121120453 Nguyễn Trần Thắng CCQ2112M

44 2121120465 Phan Đình Lam Thanh CCQ2112N

45 2121120445 Danh Thị Thu Thảo CCQ2112M

46 2121120593 Linh Thị Thêm CCQ2112M

47 2121120224 Bùi Thị Mỹ Thuận CCQ2112G

48 2121120436 Quách Ngọc Toàn CCQ2112M


